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	Mã đề thi 132


Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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 là:

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 2: Hàm số 
[image: image2.wmf]4

2

23

4

x

yx

=-+

 nghịch biến trên khoảng nào?

A. 
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Câu 3: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 – 3x2 + 1 là:
A. y = -2x + 1
B. y = 2x – 1
C. y = -2x – 1
D. y = 2x + 1
Câu 4: Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:
A. 5 cạnh
B. 4 cạnh
C. 3 cạnh
D. 2 cạnh
Câu 5: Đồ thị hàm số y = x3 – ( 3m + 1)x2 + ( m2 + 3m + 2)x + 3 có điểm cực tiểu và điểm cực đại nằm về hai phía của trục tung khi:
A. 1 < m < 2
B. – 2 < m < - 1
C. 2 < m < 3
D. – 3 < m < - 2
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi với AC = 2BD = 2
[image: image9.wmf]a
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 SAD vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với ABCD. Thể tích hình chóp S.ABCD tính theo 
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Câu 7: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?
A. y = x4 + 2x2
B. y = x4 – 2x2 – 1
C. y = 2x4 + 4x2 – 4
D. y = - x4 – 2x2 – 1
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số [image: image16.wmf]m
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Câu 9: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 10: Hàm số y = ax3 +bx2 + cx +d 
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Xác định dấu của a và d?

A. a>0, d<0
B. a<0, d=0
C. a<0, d>0
D. a>0, d>0
Câu 11: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x3 – 4x  và trục Ox là:
A. 0
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 12: Tất cả phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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A. y = 
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C. y = 
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D. y = 2
Câu 13: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image33.wmf]m

 để hàm số 
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 nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. 
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Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh 
[image: image39.wmf]a

. Mặt bên  SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng  vuông góc với đáy ABCD. Thể tích khối chóp S.ABCD tính theo 
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Câu 15: Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A. 
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Câu 16: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số 
[image: image49.wmf]2
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 đạt cực đại tại x=2? 
A. m=1
B. m=2
C. m=3
D. m=4
Câu 17: Cho các số thực [image: image51.wmf]x
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Giá trị nhỏ nhất [image: image54.wmf]m

 của biểu thức [image: image55.wmf]33
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Câu 18: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = - x4 + 2mx2  có 3 điểm cực trị?
A. 
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Câu 19: Cho hàm số 
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. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image66.wmf](1;)
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B. Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image67.wmf](;)
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image68.wmf](1;1).
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image69.wmf](;0).
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Câu 20: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
[image: image70.wmf]2

2

34

16

xx

y

x

--

=

-

 là:

A. 0.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 21: Khối tám mặt đều thuộc loại:
A. 
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Câu 22: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? 
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Câu 23: : Đồ thị ở hình bên là đồ thị của hàm số 
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. Tìm tất cả các giá trị của tham số 
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 để phương trình 
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 có duy nhất một nghiệm ?
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Câu 24: Hàm số 
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 nghịch biến trên:
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Câu 25: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
	A. 
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Câu 26: Bất phương trình [image: image99.wmf]32
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có giá trị là bao nhiêu?
A. 5.
B. [image: image102.wmf]2
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D. 3.
Câu 27: Giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image103.wmf]3
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 là:
A. 1000
B. -996
C. 1001
D. 1002
Câu 28: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?
	A. y = - x4 – 2x2 + 3

B. y = x4 – 2x2 – 3

C. y = - x4 – 2x2 – 3

D. y = x4 +  2x2 -  3

	



Câu 29: Hàm số y = 
[image: image105.wmf]1
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 có:

A. Một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.
B. Một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.
C. Một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại.
D. Một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.
Câu 30: Cho hàm số: 
[image: image106.wmf]32
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. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai?

A. f(x) đồng biến trên khoảng 
[image: image107.wmf](1;1)
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B. f(x) nghịch biến trên khoảng 
[image: image108.wmf](3;1)
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C. f(x) nghịch biến trên khoảng (5 ; 10)
D. f(x) nghịch biến trên khoảng 
[image: image109.wmf](1;3)
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Câu 31: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 
[image: image110.wmf]2
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 song song với đường thẳng 
y = -2x+5 có phương trình là:

A. 2x + y - 
[image: image111.wmf]3
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 = 0 và 2x + y – 2 = 0
B. 2x + y + 
[image: image112.wmf]3
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= 0 và 2x + y + 2 = 0
C. 2x + y – 4 = 0 và 2x + y – 1 = 0
D. 2x + y – 3 = 0 và 2x + y + 1 = 0
Câu 32: Cho hàm số 
[image: image113.wmf]1
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Câu 33: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số 
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 và đường thẳng y=3x-1 là:

A. M (0;-1)
B. M (2;5) 
C. M (2;5) và 
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Câu 34: Cho hình chóp đều 
[image: image125.wmf].
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có chiều cao bằng 3a và cạnh đáy bằng 4a. Thể tích khối chóp đều 
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 tính theo 
[image: image127.wmf]a

 là:


A. 48a3
B. 16a2
C. 48a2
D. 16a3
Câu 35: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số 
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Câu 36: Số các đỉnh hoặc số các mặt của hình đa diện bất kỳ đều thỏa mãn:
A. Lớn hơn hoặc bằng 4
B. Lớn hơn 4

C. Lớn hơn hoặc bằng 5
D. Lớn hơn 6

Câu 37: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi 
[image: image134.wmf]12
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Câu 38: Nếu ba kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thì thể tích tăng lên:
A. k lần
B. k2 lần
C. k3 lần
D. 3k3 lần

Câu 39: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông biết  SA 
[image: image140.wmf]^

(ABCD), SC =
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và SC hợp với đáy một góc 60o. Thể tích khối chóp S.ABCD tính theo 
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Câu 40: Cho hình chóp 
[image: image147.wmf].
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Câu 41: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = x3 – 3x + 1 là:
A. (-1 ; -1)
B. (1 ; -1)
C. (-1 ; 1)
D. (1 ; 3)
Câu 42: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với AC =
[image: image159.wmf]a

, biết SA  vuông góc với (ABC) và SB hợp với đáy một góc 60o. Thể tích khối chóp S.ABC tính theo 
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Câu 43: Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?
	A. y = x3 – 2x2 + x – 2
B. y = (x + 1)( x – 2)2
C. y = (x – 1)( x – 2)2
D. y = x3 + 3x2 – x – 1


	


Câu 44: Cho hình lăng trụ 
[image: image165.wmf]¢¢¢
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Câu 45: Cho hình chóp 
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có đáy 
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 là tam giác đều cạnh 
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Câu 46: Cho hình chóp 
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Câu 47: Cho hình chóp S.ABC. Gọi A’, B’ lần lượt là trung điểm cạnh SA, SB. Gọi 
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 lần lượt là thể tích của khối chóp S.A’B’C và S.ABC. Tỉ số 
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Câu 48: Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 49: Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số y = x3 – 3x2 + 1 bằng:
A. – 3
B. – 6
C. 3
D. 0
Câu 50: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = 
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tại điểm có hoành độ x= -1 là:

A. 0
B. 2
C. – 2
D. 3
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